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Chứng mình “Biên tập 
CU THANH-THUYÊN THIỀU - CHUU 


1941 

IN TẠI NHÀ IN ĐUỐC-TUỆ 
M | 13 Rue Richand 73 
x HANOI 


HOÀNG PHÁP LỢI SINH 


KINH SẼ IN TIẾP 
Luc-dô giáng-nghia 


ba- ba- mật này..... 
Imp: Dk. 
Kinh ảnh đã in 
Kinh Địa-tạng giáng-nghia (đóng thường) 
— — ˆ (đóng ký) 
Kinh Thủy-xám giảng nghĩa 
Kinh Dược-sư giảng-nghĩa 
Lịch- sử Phạt-tồ 
Tranh đức Di-đà - 
Tranh đức Thích-ca 


Tranh đức Quän-Am loa sơn 


khiết, giá bán rất rẻ. 


Richaud Hanoi. 


O xa xin gửi thêm tiền cước mỗi quyền 025 Bàn 


Đã là Phat tir, ai cũng biết rằng chỉ có lu =: 
Luc-dô mới thành Bð-tát thành Phật được, Vì thể 
nên Bán-guán sẽ lần lượt in dů cá sảu phép, phép 


nào cũng giải thích chứng thực như cuốn Bát-nhã 
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quán lại chế ra các thứ hương, trầm rất thanh 


Thư và tiền xin gửi cho M. Ngasta niu BA, 13 
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kán Ký-niém Cu Tồ Chung-Háu, một bậc đã thực- 
| hành chů-nghia chấn-hưng Phật-giáo. 


Chúng con là giới tử, đệ-tử và thiện tin được nhờ công: 
= đức TO không biết lay gì báo ơn TÖ, chỉ xin thành tâm 
š in cuốn Kinh nàu kính tống thập-phương hồi-hướng cầu 
$ = nguyện TÖ được vinh-thäng thượng-phầm, rồi lại thừa 1 


vã nguyên tái lai chấn-hưng Phật-giáo pha dó quần-cơ. 
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Mons x ? Á | or 
Tièu-sû Sw Tô Trung-iTáu 


I - Nhân duyên xuất gia 
Tô họ Nguyên, húu là Ất, Pháp-danh Chừng-thanh, 
sinh năm Tan dậu (1861) quán ở làng Thượng-Chừng, 
phủ Vĩnh-tường. tỉnh Vĩnh-Yên, Tó uốn giòng hào-môn 
lệnh lộc, lit nhỏ đã có cái khi tượng tranh vanh khác 
người, chán cao mà rộng, đôi mắt sáng quắc, thân 


= trường vai rộng, rë ràng cái tướng trượng -phu. 


Năm 12 tubi nhân theo Bà Thán-máu đi vän cảnh 
chùa Trung hậu, Sư Tó đệ-nhị nom thấu chú tiéu đồng, 
có cốt cách khác phàm, liền đem lòng yêu guy, đó cũng 
là nhân lành của TÓ từ trước dů dầu, cho nên kiếp 
näy sớm gặp được minh-sw như thế. 

II. - Công phwtu hành 

Tô được đệ-nhị TÖ sẵn lòng độ cho, liền quyêt-chi từ 
-_ thôn theo thầu. nhất tâm cầu-đạo. Năm 15 tuôi, lhu-giói 
Sa di, 90 tubi đăng đàn Cụ-túc. Bắt đầu Tó dën xam- 
hoc ở trường Phât-hoc Ha-lôi, rồi xuống Bó-dě, thám- 
đắc được cái hạnh căng-trì giói-luát, sang Lién-phái — 


| E - rèn-đúc được cái tính thâm-tin Tây-phuong. Lấy giới- 


luĝi dàng buộc thân, láy niệm Phật dàng buộc tâm, ngày 


+ | tháng thičt-tha, đồng tu đồng tiến, không bao lâu Tô 


io ÂM X or lén một su tinh- M tre ai ven, có A kn ` 


LENS 
Nhất là công-phu niệm Phật, TO lại thâm đắc hơn người, 
thường khi TO rånh rỗi công viéc thì chỉ ngồi ngoánh 
mặt vě hướng tâu, lần tràng niêm Phật, cứ mỗi hơi 
một tràng, cứ trông chuỗi tràng xoay trên tay 16 như 
cái bánh re ngọc quay tít không ngừng, cüng đủ biết là 
Tô đã vao thâm trong phép chính-niệm đến chừng nào 
rồi. Cho đến lúc Tó đã ngoài tám mươi, lại dam đang 


công viéc chän-hwng Phál-giáo, rất náng-ně, mà có khi 


Tó ở trong nhà Trai, trừ bita trai ra it khi trông thấy 
Tó di ra và nghe thấu tiếng Tô nói, nhìn våo Irong 
phòng đều thấu Tó ngồi niệm Phật. Thức giả thấu thế 
ai cũng than phục là công tu tinh-nghiép của Tô dà tới 
chốn thuần thục lắm rồi. 


III. -- Công nghiệp hoằng-pháp về tinh thần 


Tô thâm-hiều rằng Täng-già tu học Phàt-pháp, cót 


nhất phái hiều luật trước nên bắt đầu vào vic hoằng- 
pháp Tô liền khởi công cho pào Trường Bác cô sao bộ 
Tứ-phận tiêu-thích va khắc bản lưu-hành đi các nơi cho 
hoc-tăng có sách khäo-cwu lu hoc. 


Tô lai thâm-hiều tinh-thůn Tăng-già sở di không phấn 
phái lén được, đề cho Phát-Pháp đến sny vi là vi có 
hal cớ : 

1) Vi trong Tăng-già chia ra các Sơn môn, WM ni 
nào biết riêng Son-món ấu, thành ra sai hẳn cái nghĩa 
Tăng-già tức là đoàn-thề dé-lir Phật, cho nên riêng trong 
Tăng-già cũng đã thấu như năm cát roi. không còn có 
kủ-cương nhät chí, có tồ*chức hẳn hoi, có tinh-thän đoàn 
kết gì nữa. 


2) Vì mỗi làng có một ngôi chùa, có một đệ-tử Phật, 


ở chùa làng nào phải dưới quuền áp-chế của làng dy. 


Sống nhờ làng, chết nhờ làng, được lòng làng thì được 
yên thân, mất lòng làng thì phải sách khăn gói di, vi 
thế mà Táng-důc đến suy đồi. Cho nên trước đâu ba 


mươi năm, Tó đã thân di khắp các Sơn-môn, h6-hào | 
Täng-già đoàn-kết véi nhau, họp thành một khối, dè ~ 
chấn-chỉnh lại gia-phong của Phát-tó. Tó chịu tón liền 


ere ! 
nhọc sức, hết hơi bỗng hong, trong ngót một năm trời 
mà cơ-duuên chưa đến, Tô đành phải trở vé mà tự-lập 


lay tóng-món, thực-hành cho đạt cái chi lớn, Tô liền 


tậu hẳn một khu đất rộng, lập riêng một chốn Tùng- 
lam, xung quanh trong hào ngoài liiy, trong chia Táng- 
Điện, Ny-vién, chỗ thờ chỗ ở, lrang-nghiãm trât-tw, chỗ 
hoc chỗ tu, phong quano mát mé, có ruộng lay thóc ăn, 
có đất làm nghřa-dia, dé cho các vi Täng-ni bó tru cứ 
đến đấu mà nương bóng từ-bi, trọn đòi tu hoc. không 
phải chịu cái vòng cwong-lóa của ngu-luc nữa. < Có chi 
sáng lập Hội Chán-hung Phật-giáo, có lòng giúp đỡ Tăng 
già được toàn cái linh-thán Lu-láp + hai sự nghiệp trong 
thời-gian gần day äy, chi có Tồ là sung đáng được váy. 

= IV. — Công việc hoằng pháp vě hình-thức 

Năm 25 tuôi, TO vâng mệnh Sư-phụ ra tu bồ chùa Biện 
Sơn, tính Vinh-Yén, các quan dia-phwong thấu Tó là 
bậc thóng-minh, khoát dat, liền giao ngôi đền Bắc-Cung 
cho Tô coi sóc Năm 29 tuôi, TO bắt đầu tu bồ lại đền, 
kinh phí tới trên hai ba van, mà TG chỉ lay một lòng 
tỉnh-thành cùng chi cương-nghị mà hoàn-thành được 
một ngói đền rất nguy-nga trên một cái gò cao ở giữa 
vùng đồng sâu, phong eánh thiên-nhiên tốt đẹp. Tới nay 
ngôi đền ấu trong ba tháng xuân, thiện-nam tín-nữ láp- 
náp đến lề không kém gì Yén-tů chùa Hương. 
Bên Đền Tô lại làm thêm hai ngôi Tam-bảo cũng rất 
trang-nghiêm, dé cho khách di lễ Đền mà biết đến Phật, 
thực là làm được cái nghĩa di-diêu phwong-tièn của Phát, 
nhân lòng dân +u-hướng vě thần-đạo lại ti ngay chỗ 
+u-hướng đó mà làm đền làm chùa, dắt người cái-tů 
quy-chinh, eông-đức ấu thật là rất lớn, mà không phải 
là bậc tríi-giả cũng không biết nồi cái chỗ diệu-dụng ấu 


_ Đậu.. 


Năm 40 tubi, Sư-phụ thi-tich, cảnh Trung-hậu do một 
vi độ-tử trên Tồ trông nom, nhưng vi nhán-dugén không 
hợp, nên trong vòng vài ba năm mà chốn Tà đang sầm 
uất. hóa ra hoang-va, Tó phải vě khôi-phuc lai tông- 


LE = 


phong. Từ đó Tó thống lĩnh đồ-chúng, thuuết pháp. giẳng 


kinh. Nơi Tô-dinh lại thấu rực rë hơn xưa. TÓ lại còn: 


hưng công tác-phúc được hơn một trăm ngồi chùa va 
đình, hiện nag dán hai tình Phůc-yén, Vĩnh-uên, đối 
véi Phật có chùa mà quy-y, đối vói thần có chỗ má 
phụng-sự phần nhiều là nhờ công-đức của Tó cả. 

Tô thường nói : « Tôi tức là Luc-dó trong nhà Phật, 


tôi khóag tin phong-thůy mà cũng không có hoc phong | 


thủu, hè dán nào mòi di cắm hướng đình hướng chùa 
thì tôi chi thành tâm lễ Phật, toàn cậu sức Phật rồi cắm 
hướng ngay >. Thế mà ai đi đến lůy-hý các nơi Tó siru 
sang cũng thän-phuc những cảnh 10 cắm hướng là 
phong-quang sång khái, phong-thůy hữu-tìah cả. Đủ biět 
ở đời bắt cứ vě tỉnh thần hay hình-thức, hề thành-lâm 
thì đầu có kèt-gua mij-mên cả váy | | 
— Sự nghiệp tinh tiến lue tuôi già 

Từ năm 1929 trở di, phong-trào - chán- -hưng Phât gido 
-ở Trung-hoa đã vdo thời-kù thanh-láp, báo chỉ sách vd 
nhà Phật dů dán dán truyền bá sang ta. Chăn-hưng Phật 
giáo, bắt đầu sôi nồi © Nam-ký, đến Trung-kù, đến Bắc 
ký. Tó tuy tuôi đã ngoại bầu mưrơi, nhung cái sức tỉnh 
liền vân còn dũng-mãnh hon người, va lại trước dů 
giông-nhân, nay sắp đến ngày kèt-quà, lề nào Tô lại 


ngồi yên, nên Tô lại ra cùng vói may vi Tăng và mẫu. 


vi Cư-sĩ cũng ận- động xin phép lap Hội Phật-giáo. 
Nhưng qua tôt cần phái 'vun séi lâu, cho nên trong hai 
năm trời vån chưa thực-hiện được chi-nguyén. 


Đèn năm 1934, thời-cơ đã tới, các bậc vong- công 


đại-thần vång nhời Phật di-chuc cùng phát tâm üng- ho 
Phál-pháp liền thỉnh TO "bề bàn bạc công uiệc säng-lâp 
Hó: Phật-giáo. Không bao lâu Chính-phủ đã cho phép, 
công vièc Hội đã xếp đặt sẵn sàng, nên trong vòng vai 
năm, bóng cờ Phật-giáo đã hầu khắp Bắc-kù, tiëng niệm 
Di-Dà đã pang-lừng chiền chợ, mà công viéc Chánh tru 
trì chùa Quán Sứ là noi Hội-quán Trung ương, trên giúp 
Tô Vĩnh cùng ban Trị- -sự chỉnh đốn. mọi uiệc, dưới thù 


et, jel 


tiếp- Tăng-tục thập-phương, là một viéc nặng nề phiên- 
phức nhát, Tó đã phải dám đang trong buồi so-khai. 
|. Tiếp theo công biéc tô-chức trường học của Chu Täng, 
‘4 nào trường Pai-hoc, Trung-hoc, Tiéu-hec, trong lo tu- 
a 
Ệ 


| lương cho hoc-sinh, ngoài lo sắp đặt viêc nhà trường, 
r chức Trưởng-ban Thuuën-hoc, Tó cũng phải gánh nỗi. 
|: Lắm phen kinh-lế nhà trường quẫn-bách, cá- bậc lão- 
ảnh, cũng có nhiều vi đói phen. bàn viéc giải- 
| . tán, duy có Tô cả guyěl dang tay đổ lay công vièc duy- 


W  ¬ 

+ trì trường học cho các hoc-sinh yên tâm hoc lập cho 
1 tới lúc thanh-tai đạt: đức, mà kế tiếp cai chí của Phật 
|- ca Tô. TO nhận chức Chánh tru-tri chức Trưởng-ban 


| Thuuồn-học, công viéc bề bón biết nhường nào, thế mů 
| hai ba khóa hạ năm đầu Tó van ngày ngày đốc-suấi 
| chư Tăng, lén ba khóa lé, không hë trề nhác, cái tinh- 
thần tinh-lién của Tó cang thân thấu lại cang thêm kính 
phục vô cùng. Công viéc chăn-hưng via mới tiêm tiệm 
có thú-lự, thì Tô Vĩnh lịch, Tô lại càng thêm nặng chia 
một bén-vai, vi chưa có ai nối ngôi Pháp-chů thì Tó vån 
phải đứng đầu ban kù-túc mà làm thay mọi viêc. Nhất 
“la piệc khởi công tu-lao ngôi chùa Trung-ương Hói-guán 
phần thì vi hội mới sáng-lập, thu il chỉ nhiều, phần thì 
vâl-liéu thièu-thôn, nhán-cóng đắt đó, may phen hồ khói 
công làm thì lui đình-đốn lại Gần day tưởng viéc đến 
bo do, nhờ có Tô quả-quuết tinh-thänh, kč vai gánh vác 
nhất định chịu hết trách-nhiém mà hưng-công làm cho 
đến xong. vi thế mà chức Ghánh-đốc-eông làm chùa Hội 
cũng đồng thanh tôn Tô.Dông dě hai hàm trời nay,ai cũng 
vui từng má trong bước đường tiên được nhw thế, 
thực là nhờ Tô đã chi thành tin Phật, đã chí guyěl tin 
mình, nào vay, hảo tạm, nào cồ-động xa gần, hông còn 
: có rut rẻ ngại ngůng một chút nào, mới kéo được các 
(ls bậc thiện-tri-thức sùng các thièn-tin đồng-tâm hiệp: -lực, 
| mà mưu toan viéc Tam-bảo được như váy. 
| je VI. — Báo thán mán nguyện cõi Sa-bà 
Hồi đầu năm 'ngoái (1940) Tó van còn mạnh mě, di 


o oo là được y (E 


A He 


nào cũng được Mie ngưỡng Tò Jü chúc Tó những điều 


TM ĐỂ chän-chi đáng giá, nào ngờ đâu, những bậc thira-nguyén 


x tái- lai, làm viéc Phật chỉ dě cứu vót sinh-linh khỏi trm 


ty lan. bề khồ, không bao giờ còn có chút lòng mong mỗi 
VÀNG) Le" danh- vi công-cán ở thê-gian, cho nêu Tô đã sóm cưỡi 
bài ti an sen, lánh. cài Sa- bà, vë nơi Cực-lạc, đề làm gươngc ho 
ARE x người. tu sau chứng giải được cái yêu-lÿ < không có gi. 


: ET. kc của "Phật mà tạo läy hạnh-phúc 


HT 


x a gi thật: cho nhân gian.. 


Tháng ba Tò ở Bắc- -cung vě (hữu người yếu dần, kém 


dors kém. ngủ, người suu dăn, chứ RHONE có lật bệnh dau 
te đớn. gi ca. Công phu niệm: Phật van gần tới ngàu hóa 
di cang tinh- tiền hơn 


Trước. ba ngày quy-tây TŠ đã biết trước, cho hop cá 


k a Táng lai phó-chúc các viéc vě sau, Tô dặn di dặn 


vě vige Hội, viêc chùa, nhất là viéc hoc của Chư 


| i Tai. Tó lai thiết- tha hon cå cho nên lúc gần lịch còn 
Thờ đặn: các: dé- tů phải lấu tiền tán kinh đọc sách lõi thường 
_ mà. san khác may bộ Phát-hoc giáo-khoa-thuw đề cho các 


| Täng- hoc- sinh có sách mà học. 


KIR Giò thân ngày. mồng ba tháng chạp năm Canh thìn, 
| | Phật lich 2969, Tô chấp tag trên ngực ma hóa, tuôi đời 
à tho 80, tuôi ha tho 60. 
i NĚ r tu- hành như Th. vány- -nghiép nhw Tó, bdo-thán 
| M mãn eût Sa: bả, Pháp-thán tất lén ngôi (hung Sh 
đối véi đạo thì không. có gi là đáng phản nàn, những 

trong khi sông mê ràn rụa, đèn pháp lu lờ nàu mà 
väng mät môt bậc tru-thach như Tó thì ai mà không 
đau đớn sót sa thay / | 

Tu-tbuc THIÉU-CHŮ'U 

bái chí 
Ngàu 8 tháng 2 nám Tán-ti 
| Phât-lich 2970 


CORRE TL 


CN dé To 


T EDID ME PT 


TRI-TUË BA-LA-MÁT 


Phật bảo chúng-sinh nào cũng có Phật tính, chúng-sinh 
bán-lai là Phật cả, làm sao chüng-sinh vẫn cứ đầy doa 


trong vòng chůng-sinh -hoài ? Đó là vi vô-minh nó che lấp 


mất cái tiah Phật, cho nên không biết minh là Phật mà 
cứ làm sang làm bày, tự gây nghiệp giữ, tự kết quả 
xấu, cho nên phải doa trong vòng chúng-sinh mãi. 
Nô-minh là gì ? Tức là ngu-si không có tríiluệ vậy, 
cho nên tham, sân, si, ba món độc, rút lại lạt vi sĩ 
mà tham, vì sĩ mà sàn, nếu có tri-tuê biết những cái 
la tham khòng phải là đáng tham, những sự ta sân 
không phải là đáng sân, thì còn bao giờ tham sàn nữa: 
Vậy. thì đối trị cái tật vô-minh, vé thành Phật quả, ngoài 
bài thuốc trí-tuệ đối trị ra, còn có phương nào hơn nữa, thë 
cho nên kinh Bát-dai nhân-giác nói rằng : « Bó-tát lo vì 
ngu si mới sinh tử doa đầy, nên Bồ-tát thường phải lo : 
nghe cho nhiều, học cho rộng, tăng thêm phần trí-tuệ kì 
cho thành-tựu cái tài làm việc, cái tài ngôn luận mà hóa 
độ cho hết thầy chúng-sinh, đều được cực ki sung sướng » 
thực là một cái tiếng sét lón đánh tan cải óc tối tắm, 
khiến cho chúng-sinh mê muội tỉnh giấc mộng trần, biết 
phương biết phép mà vượt khói sông mê, sang bên ngàn giác. 
Trong kính nói : «có ngũ-độ : Bô-thi, trì-giới, nhán-nhuc, 
tỉnh-Liến, thiền-định mà không có trítuệ, cũng như người 


'lòa, cho nên chỉ có tri-tuê là hơn hêt thầy, vì trí-tuệ 


phá tan được hết thầy những pháp do dáy trong các 
giới >. Thich-luân nói : < Phật làm mẹ chúng sinh, trí-tué 
sinh ra Phật, thế là trituê lại là bà nội cả hết thầy 
chúng-sinh >. Trong lục độ đồ trituê © cuối là đề cho 


= người tu biết rõ ngay đó là cái quả tôt bực, nhưng 


nói về cái nhân hành thì trituê là cái nhân đầu tiên 


"3. Ti ce công-đức khác vậy. Muốn hiều cho thiệt rành 


TẾ, tôi xin chia ra ba mục sau này : 


w YAN œ 
I. - Chân nghĩa trí tuệ 


Trí-tuệ, nguyên tiếng Phan là Bát-nhá, dịch là trí-tuệ, cũng 


là đúng nghĩa, nhưng vì thě-gian hay nhận lầm những 
cái trí khôn : danh-mänh láu lĩnh máy móc cũng cho 
là tri-tuê, cho nên các Tô dịch kinh cử.đề bai chữ Bát-nhá 


cho trang-trong. Nếu muốn dịch thi phải dịch là Diču-trí bay 


Tịnh-tuệ mới thật đúng nghĩa mà không mất vé trang-nghièm 
-= U. - Các thức trí tuệ 


Tri có nhiêu tri: một tri, hai trí ba trí bốn trí nắm 


tri,- mười trí, bôu mươi tắm trí khác nhau. 
Một trí như kinh Hoa-nghiêm nói : « Hết thầy các Như-lai, 
cùng một pháp thân, cùng một tâm một tri-tué > đó tức là 


duy nhất Phật trí, tức là cái nhất- thiết chủng-trí vậy... 


Hai trí + 1 Như lý trí tức là cái trí chán thật ở trong 
cái lý chân thiệt như Phật và Bồ-tát, hoặc gọi là cán- 


bản trí, là vô - phân -biệt -tri là chân-trí, là thực-trí v.v. | 


2 Như-lượng-trí tức là cái trí cân lượng sự dòi như 
Phật và Bô-tât, hoác gọi là hậu-đắc-trí, là hiru-phân-biêt- 
trí. tục trí, là biến tri v v. Thanh-văn Duyên-giác chi có một 
cái trí Như-lý, không có cái trí Như-lượng. Phật đủ ca hai tri. 

Ba trí : Tri-dó-luán nói : 4 Nhất-thiết-trí là cai 
trí của Thanh-văn Duyên giác biết được toàn tướng của 
hết thầy mọi pháp ; 2 Bao-chüng-tri là cái trí của Bô- 
tát, biết rõ hết thầy các dao-pháp nó khác nhau như 
thế nào ; 3 Nhất-thiết chủng-trí là cái trí của Phật ; 
trí Phật viên-minh, thông suốt tông-tlướng biệt-tướng và hết 
thầy các pháp đoạn trừ mê-hoặc của đạo khác. 

Bốn tri: Phàm-phu có tám phần thức, đến Như-lai truyền 
ra bốn tri: 1: Đại-viên-kính-trí, là cái trí chuyên cái 
thức thứ tám má nên ; 2 Binh-dáng tính-trí, là chuyền 
cái thức thứ bầy mà nên ; 3' Diệu quan sát trí, là 
chuyền cái thức thứ sáu mà nên ; 4 Thành sở tác tri 
là chuyền năm cái thức : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà nên. 

Năm trí trc là bốn trí kề trên thêm một Pháp giới thề 
tính-trí nữa là năm. 


Mười tri: 4: Tam thế trí (cái trí biết cả lẽ ba đời);....... x 


ki g S ad SE 


ác | CS. 


ñ 2: Phật trí ; 9 Pháp-giới-vô ngal-trí (chứng được 


phần trí và phần lý trong pháp-giới không gì chướng-ngại 


p được) ; 4 pháp giới vô tận trí (cái trí biết khắp cà 
Í pháp-ciói) ; 5: Sung mãn nhất thiết thế giới trí (Như 
4 lai tu định, chứng tới cái tri quảng-đại diču-dung, khäp 
= cå thé-gian đều soi tô hết) ; 6: Phồ chiếu nhất thiết 
thë gian trí, (cải trí-tné soi tô hết thầy thể-gian) ; 7 Trụ 
tri nhất thiết thế gian trí, (Như-lai có/súc thần trụ-trì 
“thế-giới, biết hết căn cơ lớn bé của chüng-sinh mà bao 


la giáohóa hết ; 8° Tri nhất thiết chúng sinh trí, 
(biết hết nhàn duyên thiện ác của chúng-sinh) ; 9° Tri nhất 


"thiết pháp tri, (biết hết thầy chúng-sinh phải hóa, lại 


biết hết. mọi pháp đề mà hóa); 10° Tri vô biên chư 
Phật trí, (biết hết mọi sự chư Phật xuất hiện ra đời 


_ thuyết-pháp giáo-hóa chúng-sinh như thế nào). 


48 trí : Lấy tứ-để : khô, tập, diệt, đạo mà quán mười hai 

nhân-duyên, thành bốn mươi tám trí hữu-lậu(chưa thiệt viên-mãn). 
II. - Sự ích lợi của trí-tuệ | 

Kinh Nguyệt: -đăng  tám-muội nói rằng : '« Nếu vị Bô-tât 


— nào làm được tri-tuê sẽ được mười thứ lợi ich . 4- Gái 


gi cũng bô-thi được hết mà không nghĩ gì đến chỗ bo- 
thí ay; 2 Giữ giới trọn vẹn mà không phải y vào giới ; 
3 Ở vào trong phép nhẫnnhục mà khòng có cái cám- 
tưởng thấy nbán thấy nhục như chúng-sinh ;; 4° Tu-hành 
tỉnh-iến mà quên cả thán-tám : 5: Tu thuyền-định mà không 


“trược vào cảnh định, Ma-vương “ba-tuần không quấy rối. 
“được; 7: Ai nói làm sao tâm cũng không động ; 8 Hiều 


thấu được đến tận đáy biên sinh-tử ; 9: Đối với chúng 


| Fr khói lòng dai-bi hơn ; 10 Không thích đạo tu Thanh- 


n, Tích-chi Phật, 
Kë phần lợi ich của Tri-tuê thì không nổi làm sao 


cho xiết được, cho nên các bậc Bô-tât đều xà thân mà 
Cu trituệ. Như Trí-độ-luận nói : « Chính đức Thích-ca khi 
“lắm Bồ-tát tên là Lac-pháp. Lúc đó không có Phật hiên- 
= tại không được nghe phép hay, Ngài đi khắp cả bốn phương 
` o tinb-tiên không ngơi Lúc đó có một con ma 


er nà a. - 3 4 
M “a a” 


dla 


biến ra một người Baà-la-môn đến bảo Ngài “lâu 1 T 
có nghe HAC một câu kệ của Phật, nếu ông dám. lột. a 
da làm giấy, rút Xương làm bút, lấy máu làm mực. mà - H 
viết bài kệ ấy, tôi sẽ đọc cho ông nghe ». Lůc đó WS ý 4 
nghĩ : « Ta đời đời chết mất đã bao cai thân, chưa được © 
cái lợi như thế, nay được nghe kệ của Phật, cón gi hon A 
nữa >. Nghỉ đoạn liền định lột da đề mà viết kệ. Tấm. i: 
lòng chí - thành ấy cảm động đến chư Phật, Phật liền. hiện. 
xuống, bảo cho những. phép thâm-huyền, Ngài liền chúng Er 
được vò-sinh pháp: nhắn. Lại như Thiện-tài đồng-tử VI cầu. B 
diču-pháp mà di sam cầu 93 nơi hiền-thánh, lúc. sang ` 
Phó-dá sam ngài Quán-âm Bồ-tát, lúc ở trên nủi đi xuống, 
Bó-tát xa xa vẫy bảo rằng:duới núi là hầm lửa, đừng 
có xuống mà chết, Thiện-tà vẫn cứ xuống, đó là vi 
Ngài đã biết rõ ràng, xả thân cầu pháp chỉ khó nhất ` 
thoi, cầu được pháp rồi tự nhiên hết khô, nếu không ` 
chịu khó một lần, lần lira chịu ngu si đầy doa, kiếp- - 
kiếp luân-hồi khô biết nhường nảo. Nói tóm lại thì không - 
sao biết đích được muôn pháp là không mà trừ sach | 
được. cái cỗi dễ khó, mà . càng doa càng _ sâu, càng - : | 
sâu càng khô, nhw con thiêu-thân đâm vào lửa, nbw con 
tim tự rút ruột ra, không bao giờ gỡ ra được nữa. 
Không nói xa chỉ những sự Địa-ngue, Thiên đường là 
chỗ cái trí tối tăm của ta không biết tới, "hãy nói ngay. 
những. sự thế- -gian, có học có khôn thì vui về sung sướng, 
đốt nát ngu sỉ thì khốn khó nhọc nhằn. Cũng cùng đi. 
"bọc, có trituệ thi mau hiều mau thuộc, chóng thành-công - 
học ; cũng làm một đồng, biết rõ thiên- thời địa-lợi, tbi 
được lợi hơn người cùng tập một nghề có trí sáng- 
láng tbi mau khéo mau tài làm dán anh đản chi; khác 
cùng đi buôn, có trí sáng thì lập được cơ đồ, giầu có 
sung sướng. Chơi với người có trí sáng vừa trọn đạo bě © 
bạn vừa thâu-thái được lợi ích ; làm việc gì biết cu 
là xử chi, thi công việc gọn gàng thông lợi ; suy ‘ra A 
trăm ngàn sự khác đều nhờ cái tri-tuê ấy cå. Muốn € i boby n 
ro cải lê ấy tôi xin kề p koš. € y Day Móc? LA 4 
quý-hữu đều hiều, 


© "hóa thiên-hạ, khiến cho người biết làm mười điều thiện : 1) 


CHUYỆN ÔNG BUT. 
(Một nhà đại tri-tué thực-hành nhân-gian Phật-giáo) 
Trích trong Phát thuụ?t But kinh 
Dịch bản Pham : CHI - KHIÉM 


Câu chuyện này là Phật nói cho vua Tỳ-tiên-Nặc vương 
nghe ở vườn Kỳ-thụ-cấp-cô-độc thuộc nước Xá-vệ. Ngày xưa 
ở nước Bồ-lân-Lại có một người con ông Pham-chi họ Cù- 
Đầm, tên là ông But Ông But từ bé đã chăm bọc, có tài hơn 
người. Hết thầy các khoa-học cho đến các kinh-dién của 96 
giống ngoai-dao Thiên-Chúc đều lầu thông cà Ông lại có sức 
tự trị trừ sạch lòng dám, phá tan tà-dao, vo lược vô địch - 
mà tính rất tů-bi Sau khi cha ông But chết rồi, có hai người 
anh rất ghét ông But, nên lúc chia của chỉ cho ông But một ít. 
và bảo rằng : Ông Bụt thủa bé đi học, đã tiêu phí vào đấy mất 
nhiều rồi, cử lẽ phải thì nay chỉ được ít thế thôi, mẹ ông But 
không bằng lòng “Song về phần ông Bụt, ông nghĩ nguời ta 
sở di khô, đều vì cái tính tham, cơ su thế này, nếu không 
thoát-ly cái gia đình ra, thi không thề yên được. Ông nghĩ 
vậy nên ông mới nói với mẹ, bằng lòng cho ông tìm được 
mìinh-sư, xuất gia tu đạo. Ông But vào học đạo ở trong núi 
chăm chi tinh-tièn lạ, nên không bao lâu đã tu được phép ý- 
chỉ : 1') Yêu thương hết thầy chúng-sinh, nhw thề mẹ lành 
yêu thương con dó ; 2) Thương sót hết thầy chůng-sinh, chăm 
chỉ giáo-hóa cho được cùng giải-thoát cả ; 3) Tự mình chứng 


$ giải lới côi dě đạo, lòng thường vui ve, tr sạch moi điều 


phién-nao ; 4 ) Những điều giói-luát của người tu đều giữ tron 
vẹn. Ông lại chứng được phép liều-tứ-ý : 1) Bắt phục được 
cái tính tham dám ; 2-) Trừ sạch được cải tính oán giận; 
8°) Hết tính ngu si ; 4) Vui không thích, khó không lo Ong 


“lại tuyệt được năm sự bam muốn : 1) Mat không ham sắc 
= đẹp ; 2) Tai không thích tiếng hay ; 3) Mũi không tham mùi 

- thơm ; 4) Lưỡi không tham vị ngon , 5‘) Thân không thích 
= mềm nhãn, 


Ông lại lấy tri-tuê của ông mở đường phwong-tičn, mà giáo 


k 1 


SAR p TỰ X 


Hiểu thuận cha mẹ; 2) Kính thờ Sư-trưởng ; 3*) Phá tan 
điều ngờ vie ; 4*) Tin nền đạo đức ; 5-) Biết rằng chết rồi 
lại sống : 6) Điất rằng làm thiện được phúc ; 7:) Biết rằng 
làm ác phải tội ; §') Biết rằng làm đạo die đạo ; 9°) Thấy ai 
có tai nạn thì gỡ ra cho ; 10) Thấy ai ốm đau thì cửu chữa 
cho. 

Xem thế đủ biết ông But không những là môt nhà thực-hành 
cái chủ-nghĩa nhán-gian Phát-giáo mà lại là một nhà đại giáo- 
dục, đại từ-thiện nữa, vì thể nên nhiều người tín-nguỡng ông 
ta lắm. Lúc bấy giờ có một nước lớn phú-cường hơn hêt, vua 
tên là Lam-Đạt, tin dùng bốu viên đại-thần. Bốn viên đại-thần 
ay chỉ chuyên một mặt ninh-hót, gian-tà, gian-dám vơ vét, dán 
gian eực-kỳ khó sở mà vẫn khóng biết. Ông But thấy tinh- 
-cảnh dán khô nhu thế, liền động lòng tů-mán toan đường cứu 

(tế cho nhân-gian. 

“Ong But vào trong thành xin ăn, gặp vua Lam-Đạt, vůa ve 
thấy ông tuôi còn trẻ mà nghi-dung doan-chinh, đi đứng khác 
người, trong lòng yêu kính lắm, mới lại gần hỏi thăm ông vá 
mở! ông vào trong cung ở, cung phụng rất long trọng. 

Ban-tam ông chỉ cốt cứu-tế cho dàn, mà cứu-tế cho dân, 
cần phải cám-hóa êng vua trước. Nay thấy vua hoan-nghênh 
kính lễ như thế, mới nhàn cơ hội đó mà nói những chính- 
pháp trị nước cho vua nghe Vua nghe nói vui mừng khôn 
xiết, mói mời ông ở lại cùng bốn viên đại-thần cùng làm việc 
nước Bốn viên đại-thần. đã ngu sỉ lại hên nhát, chỉ biết có 
một mặt tham ó mà thôi, chẳng biết chánh-sự, quân-sw là 
gi ca. Vå lại bốn viên ấy đều theo về ngoại đạo ¿ một viên 
theo cái thuyết người chết, thân chết không tái sinh được ; 
một viên tbeo cai thuyết giầu nghèo sưởng khô là tự trời cå; 


một viên tin theo cái thuyết làm thiện không phúc, làm ac 


không vạ ; một viên tự cậy biết xem thiên văn. Nhưng những 


người tiều-nhân nịnh-hót ấy đổi với nhà nước, còn có lòng. 


a 


chung thực chi nữa. | 

Còn ông But, ông đã thông-minh lại có tai lạ : mạnh khóe, 
nhân nghĩa, cung kính, tín thuận, it nói, không trải ý người, 
thanh-tịnh không tham muốn gì ca. Chánh-tri của ông thi không 


gg” Tag — ag ps. 


đồi hết. Mọi khi ghế ngồi bảng vàng, biy giờ đồi các ghë gỗ, 
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phiền, yêu dân như con, bảo ban phải đạo. Ông thực-hành 
cái chánh-sách nhán-gian Phật-giáo, bảo dàn không được uống 
rượu quá say, không được săn bắn, không được sát-sinh, trộm 
cắp, tà dâm, dối lừa, nịnh hót, ghen ghét, tranh dành, huyền: 
hoặc mê người. Nội những tính tập quen không tốt trong xã- 
hội, ông đều giáo-hóa cho theo tính lành 


Từ khi ông vào giúp vua Lam-Đạt thì trong nước bình trị, ngũ 
cốc phong-đăng,các quan đều su-bướng về mặt tỉnh thần pháp-trị, 
không quấy nhiễu dân nữa. Ông lại cho một người cháu gọi 
ông bằng cậu đã từng được Ong dậy bảo ra coi về việc giáo- 
dục Phật-giáo, những người hiểu học ở trong nước lại theo học 
rất đông, đến lúc đó vua Lam-Đạt đem tất cả việc nước mà 
phó cho ông But trông nom. ` 


Khốn vì, bốn viên nịnh-thần thấy ông Bụt làm chính thanh- 
liêm, không thô thỏ ngón tham Ô vào đâu được, cho nên đối 
với ông But vừa ghen ghét mà lại vừa sợ hãi, mới cung nhau 
bàn mưu định kế làm hại ông Bụt. Bốn người góp nhau được 
một số tiền và đồ báu rất lón dë vận-động với vương hậu 
phu-nhân. Phu-nhân là người tham tài thích của, dùng đàn bà 
làm hại người, thựe không còn phương-pháp nào điệu hơn nữa. 

Vua Lam-Đạt nghe lời phu-nbán děm chê ông But y như 


"người ăn mắc nghẹn, khac không ra cho, nuốt chẳng vào 


được. Tưởng đến ông But giúp việc chánh-sự đã 12 nám, 
công việc trong ngoài đều nhờ một tay ông, ông thực là một 
của báu của nhà nước. Nếu không dùng ông nữa, nhà nước 
tất loạn Nghĩ vậy vua mới khuyên phu-nhân hãy gắng vì muôn 
dán mà nhẫn lại một chút Nào hay phu-phân lại lấy cái chết 
mà bắt chẹt vua mới bảo vua rằng : Nếu khòng giết But di 
thì sin tự sát Những.hạng đàn ông ngu-si bao giò cũng 
tình-nguyện vì gái đẹp mà hy-sinh,cho nên vua Lam-Đạt 
cũng bị hàng phục ngay. Gung may vua Lam-Đạt còn có chút 
lương-tàm, chỉ ưng cho bạc dai dần,đề cho ông Bụt biết tự thẹn 


má bô đi thôi, chứ không được dùng đến dao đến gây. 


Ông But, hàng ngày. chiếu lệ vào cung làm việc, thấy sự 
kỳ quái, ngay một ngày hôm ấy, tính tình trong cung đã biến 
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bát ăn bằng ngọc, đôi ra đô sành, gạo ngon đồi ra gạo häm. 
Mọi khi phu-nhán trông thấy cbào ngay, hôm đó không chào 
hỏi gì lại hai tay sta sói như thề cãi nhau với ai ngay dën 
con chó < Tán-Ký > nằm ở dưới gầm giường cũng sia rám 
mãi lên, Ông But là người thế nào, ông là người dai giác đại 


ngộ, thấy tỉnh hinh ấy, có lễ nào không biết là có ké muu- ` 
hại, có ma ám mình sao ? Ông Bụt biết ý, nghĩ rằng : « Ta 


chỉ muốn làm lợi cho người, mà người lại muốn làm bại ta, 
sự đã đến thế này, ta phải lánh vào núi sáu, không, nên đề 
cho nhân cai oán nhỏ thành ra mối thù to. Họ đã mưu ngầm 
hại ta, ta cũng nèn đồ ý cần thận một chút. Ta đã có sản bát 
ăn, bình nước. đôi giầy, cái nón, một túi hành-lý, đến đầu cé 


thê xin ăn đến đấy được. Bán-lám ta có muốn làm quan làm ` 


gì đâu, chẳng qua chỉ vì chúng-sinh mà phải dấn thân vào, 
nay đã đến thế này, thì ta nên bo đi lắm Ông But nghĩ như 


thế rồi, liền thu nhặt các đồ tùy thân dé di, Chao ôi ! Đáng. 


tiếc thay cho vua Lam-Đạt, sao vua ngu sĩ đến thế, vua tin lời 
vợ děm chê dë mất một vị thánh nhân như ông But, nguy 
biết chừng nào | | 

Ông But quyết di, vua có ý hối, vua lưu ông But không được. 
Song ông But lúc nào cũng nghĩ đến sự giáo-hóa chúng-sinh, 
cho nêu: lúc ông đi ông còn nói lại cho vua nghe biết bao 


nhiêu là phương-pháp cốt yếu đề tu-thân, tê-gia, trị bình thiên- k 


há i. 
Vua nói: Vi sao ông quyết chí bó lôi di, ng di vě xứ nào? 


-- But đáp : Tôi giúp vaa trị nước đã mười hai nám trời, 


không bao giờ thấy con chó < Tán-Ký » nó cắn tôi, hôm nay 


nó ců chia mồm vào tôi mà sủa mãi, chắc là có kë ảm-mưu 
hại tôi, cho nên tôi phải đi. | 


Vua nói : có thực đó, thôi đề tôi bạ-lệnh giết ké ác ấy di, 
ông đừng đi nữa 


But + Đất tất phải thế, tôi rất cám ơn vua, bấy nay vua đãi 
lôi rất tử tế, cũng may tôi không có lỗi gì, đến nay thì là cai 


thời-kỳ tôi nên đi rồi. Việe nước eó lúc thịnh, tất có ` D 
lúc suy, dòi ngưới có lúe hợp, t tất eó lúc ly. “Thiện Aa 


b ah 7 | — — sb. gi a PL Re 


= 


SƯ? E T BEAT E. =4. Lee 


= 


ET +, KA 
áe nguyên lai vô thường, họa phúc đều là tự nước 
lấy hết. Bè bạn chơi với nhau, đã không có lòng 
bên chặt thì cũng không nên thân gần nữa, nếu cứ 
cố gwong làm thân. thì có nhiều sự không tốt say 
ra ngay ; cũng như múc nước giếng nếu múc sâu 
qúa tất là vuc phải nước đục Người hiền thân 
cận người hiền thì tăng thêm phần trí tuệ, ma 
người ngu thấy người hiền, thì lại sinh lòng ngờ: 
vực. Họp mặt luôn luôn thì lại đâm ra nhờn mà 
có xa ra lâu thì lại oán trách. Ñgười khéo giao 
tiếp thì xem rõ nhân duyên rồi mới đi lại với nhau, 
người bạn đã thân mà lại kính thì ở' lâu mới được 
ich nhiều. trái lại thì cùng với bè bạn không tốt, 
cùng dùng cái lỗi lấy bộ mặt giả dối cùng lời nói 
khéo léo mà chơi bời với nhau bằng môt cách cầu 
thả, tôi không có ưa cái lối ấy. Tôi chỉ biết rằng ai lấy lễ tiếp 
tôi, thì tôi lấy kính tôi báo lại ; ai lấy lòng khinh nhờn đổi 
với tôi thì tôi xin lánh xa Khi ai thán-ái tôi, thi tôi giúp người 
ay mà sửa-sang mọi việc, đến kbi đã có ý ghét tôi rồi, thì tôi 
còn thân-gần người ấy thể nào được nữa. Làm người cần 
phải thân gần người thiện mà xa kẻ ác, nếu không 
phân biệt thiện ác,thi không phải là cái đạo an-thân 
rồi, người không có lỗi, khóng nên xâm phạm bằng 
một cách vô lý ; kẻ áe chiều chuộng mình cũng 
không nên tin nghe, người ta muốn xa mình không 


nên cố ý cầu thân, ân ải dá ly rö, không nên nghĩ 


lại nữa, ấy là những lời tôi tặng vua lúc làm-biệt đó. Còn 


nhu sự tôi đi, cũng như con chim đỗ cành cây gay, tự mình 


đã biết cầu phải tìm chỗ đỗ khác, đi là phải lắm, hà tất phải 
giữ thói thường tỉnh ? Cành mục không nên đỗ, người 
đã loạn y không nên phạm Người ta đối với tôi đã có 
ý không lành, thấy mặt nhau tất không vui vë gì ? Ngan thay 
ké xướng không có người họa, một minh tôi định đem cả việc 
lớn của nhà nước vào con đường chính, khốn vì người ta lại 
cứ phá hoại tôi, tôi còn làm thế nào được nữa ? Lúc vua lấy 


„long tốt đãi tôi, tôi cũng lấy lòng trung-trực đãi lại vua, bây 


giờ hốt nhiên vua nghe lời phu-nhân, người thiện thì xa, ké 
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ac lại gần, trước kính sau nhờn, hiền ngu không rê, tôi không 


đi còn ở làm gì ? Người xưa nói : « Trị thức gặp nhau, ý 


ngu0i chủ col, một tôi như vàng, hai tối như bạc, ba tối nhir : 


đông >. Dem cải tinh hình bây giờ mà chứng nghiệm, thực 
không sai một chút nào. Tôi không đi còn đợi chỉ nữa ? -~ 

Vua: Hiện nay nước thịnh dân yên, đều là nhờ tài sức ông 
cå, nếu ông cố tỉnh ông bỏ ông di,sau này nhà nuóc së đến rôi 
loạn tan nát mất † 


But : Thiên-hạ có bốn sự tự làm bại hoại : 4+) Cây nhiều: 


hoa quả thì càng tự gay; 2) Rin rết có chất độc thi lại tự 


“làm hai mình ; 3°) Quan tướng không 'tốt thì tất làm hại đến 


nhà nước ; 4+) Người làm sự ác, chết tất phải doa địa-ngục. 
Nguyên lai hết thầy muôn sự muôn våt đều là vi tự minh làm 
nên hư hoại trước cả ! Cho nên kinh nói rằng : < Ác bôi 
pae lại tur hại thân, như sắt đâm gi, tiêu mòn hết sát > 

: Chinh vì nhà nước không có quan Phụ-tướng giỗi, 
Oa nên phải trông cậy cå vào ông, nếu g cử nhất định di, 
tiền đồ nhà nước tất nguy-hiềm mất - 


But : Người ta có bốn sự tự làm nên nguy : 1') Biu chủ - 


cho người ; 2) Làm chứng cho người ; 3) Làm mûi cho 
người ; 4) Tự mình nghe lời nói bày, Trong kinh nói : Người. 
ngu làm sang, rước va vào thân, phóng tâm thích ý, sau mắc: 
vạ dữ ». 


Vua : Bán-tám tôi vẫn coi ông như thầy như ban, chỉ vì 
thường thường ở riêng một chỗ, không biết ông là một vị 
trọng yếu nhất trong nước Thôi tôi có chỗ nào không biết 
đến hay có điều gi vô lễ với ông, mong rằng ông lượng cho 
tôi, đừng bo tôi mà di hẳn ! 

But : Nói đến cái đạo chơi bạn, có bên hạng bạn phải biết 
mới được : 1°) Có bang bạn như bông hoa ; 2:) Có hạng bạn. 
nhu cát cân ; 3) Có hạng bạn như trái núi ; 4') Có hạng 
bạn như quả đất. Thế nào là ví như hoa ? — Lúc đẹp thì cài 
lèn đầu, đến lúc béo thì vứt đi, cũng như người thấy giầu 


sang thi bám giết, thấy nghèo hěn thì bô ngay ; Thể nào mà ` 


ví như cải cần ? — Cái cân cân đồ, đồ nặng thì đầu cân chúi 


oje: 


xuống, đồ nhẹ thì lại vót lên. Khi người cần dùng đến nó, 
không có nó không song, khi không cần dùng đến nó, thì có 
ai coi nó ra cái gi ; Thế nào ma ví như trải núi ? — Vi như 
núi vàng, chim muông đậu ở trên đó, lông cánh đều sáng đẹp. 
Sang hay làm cho người vẻ vang, giầu có cùng vui thích ; Thế 
nào mà ví như quả dát ? — Ví như trăm thức thóc lúa cùng 
các của báu, hết thầy đều trồng ở đất ra, mà đất vần cấp- 
dưỡng cho, Ân đức rất hậu 

Vua : Bay giờ tôi đã tự biết rằng chí lự tôi nông nồi, nghe 
lời gian tà dến nỗi òng phải đi rồi mà ! 

But : Phải lắm, thân làm ông vua thực không nên vội nghe 
lời gian-tà Người hién-minh có bốn hạng người không bao giờ 
ding : 1) Bè bạn gian tà đổi đã không dùng ; 2) Quan lại 
ninh hót không dùng ; 3°, Vo, nàng hầu vuốt ve không dùng ; 
4) Con cái bất biếu không dùng. Trong kinh đã nói : « Ban 
hu hại người, nịnh thần hại nước, vợ bé yêu phá nhà, con ác 
hại cha mẹ » Đó là nói nhà tan nước mất đều là vì nghe 
bọn tham-quan ô-lại và vợ con bất hiền bất hiếu nó hót phỉnh 
cho nên đến thế vậy, 

Vua : Chúng ta yêu dấu nhau đã hơn mười năm rồi, mong 
rằng ông nghĩ đến cái hậu-tình trước, đừng có bổ tôi má đi. 

Bụt : Đúng thế, chơi bạn cốt nhất phải yêu nhau, phải hậu- 
tình với nhau. Nhưng sự: yêu, sự hậu cũng cốt có mưởi su: 
t) Xa lia sur phân biệt đừng có lúc quên lúc nhớ; 2) Thấy 
mặt nhau phải vui vẻ ; 3-) Có thức gi ngon nên chia cho nhau 
ăn ; 4) Có điêu gi nói quá, nên cố nhăn di ; 5°) Nghe thấy 
bạn làm được điều gì hay vui mirng khôn xiết; 6°) Thấy bạn 
làm điều gì ác nên lấy lòng thành can ngăn , 7°) Bạn có sự 
gì khó làm cố sức mà giúp cho được; X ) Trong khi đối với 
bạn không nên ké lỗi riêng nhau và công kick ; 9) Gặp sự 
nguy cấp phải cửu giúp nhau ; 10) Bạn nghêo không nên 
ghét bố Trong kinh đã nói : « Hóa ác theo thiện, lấy phép 
mà mài dia nhau, lấy lòng trung cbính mà bảo nhau, có thể 
mới hợp đạo chơi bạn ». Gái đạo chơi bạn cần phải theo đúng 
như thể mới được đó ! 


— Vua: Đáng ghét | Bón tên njnb-thän kia thật đáng ghét 


thay ! Chỉ vì chúng nó ác quá, mới làm đến nỗi ông phát cầu 
tức, không yêu tôi nữa ! 


Bụt : Không phải tại tôi không yêu các ông ấy, chính là tại 


các ông không yêu tôi nữa. Có tám sy khiến cho tôi biết 
rằng các ông không thích đề tôi ở đây nữa : 4:) Mọi người 


thấy nhau, dều biến đôi nét mặt ; 2) Lúc thấy mat nhau mắt ` 


la mày lét ; 3') Có nói với nhau cũng không đáp lại; 4) Nói 
phải lại cho là trái ; 5-) Nói đến sự nhà nước suy đồi lại lấy 
làm thích ; 6) Nói đến sự nhà nước hung thịnh lại không 
thich ; 7) s nhiên vô cố lại bầy muu ngầm má lův- 
hoại sự tốt ở đời ; 8) Ca đến ông vua cũng vào hůa cho 
thành sự ác. Như thế có thề nào gọi là một chính phủ của 
nhà nước nữa không ? Trong kinh nói : < Cố đánh chết nguoi 
còn có thé tha được, âm-muu độc ác, khó lòng thân được ?». 

. Vua : Đáng giận cho cả tôi nữa ! Không phân biệt sáng 
tối, lin nghe lời dèm pha, bị một tụi ác nó làm lầm dén nghi 
ca ngài | 


But : Ô làm ông vua một nước, làm lãnh-tụ một chinh-phü, 
cé phải dé đâu ! Điều thứ nhất cần phải biết người: cần phẩt 
phân-biệt cho rô thiện ác ; 2) Cần phải biết rõ quý-tiện, dùng 
các quan-lại không minh bạch như thế không được;3 phải biết 
rõ phuơng-pháp làm cho nuớc giầu ; 4*) Phải giết ró chinh- 


trị trong nước việc nào khó việc nào dě ; 5) ần phải biết ró ` 


cách cất lên và bãi đi : 6') Phải biết ro người mình dá dùng. 
Quan lại trong nước, bat luận lớn bé phải cân nhắc cho dang 
tài đáng sức, hiền phải nhắc lên, hư phải bãi di; 7) Phải 
biết rõ tục dân, thi-bánk chính-trị cần phải theo tục dán mà 
cải cách đi ; 8') Quốc-dàn nghèo khốn phải nghĩ cách bồ-eứu, 
vì ràng dán có an-cu lạc-nghiệp, mới thành ra cái nền tàng 
lap nên nhà nước ; 9°) Phải có giảo-dục phô-thông khiến cho 
nhân-dàn toàn-quûc đều được hưởng cdlggido- -duc tương-dương,lại 
cần phải bun-dúe lấy nhiều bực nhân tài, học rong biết nhiều; 
10:) Cần phải đồ-xướng cái nền đạo-đức cho quốc-dân, cho 
biết rõ cái luật nhán-guá báo-ứng. Trong kính nói : « Lúc hoãn 
cấp biết bạn, lúc đánh trận thấy. mạnh, lúc bàn bạc biết net) 
gạo kém biết người nhân ». Biết dr là sáng, đó là một sự 
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e ie rất khần yếu đó. 
bò. - -_ Vua : Nhà nước tôi từ xưa có ông děn giúp đỡ, trong ngoài 
A đều yên, bây giờ ông quyết bó tôi ông di, từ đây trở di tôi còn 


trông cậy vào ai được nữa. 


dd 
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= Byt: Muốn cho trong ngoài đều yên cũng không khó gi, chỉ 
= €ốt có tám điều : 1-) Tải-chính trong nước phải quản-lý cho 
_  phâi phép, không được tiêu nhẩm ; 9') Phải khu sử cho dân 
-an-eư lạc-nghiệp ; 3:) Phải chỉnh đốn sự giảo-dục, cốt đề bun- 
đúc nën những tay có tài thực-nghiệp, học đề mà dùng ; 4) 
ei phải dùng những quan lại hiền luong, không được tham- 
tt ; 5) Gin phải đề-xướng cho đàn bà con gái phải biết troug 
L... cấu thói. trinh khiết thuần-lương, bo hết các thói phů-hoa xa-xi; 
SNG 6) Gần. phải chú-trọng về phần đạo-đức trong nhân luán ; Cha 
Px phải lành, con phải hiểu ; 7 ) Cần phải thi-hành cái chính sách 
E -bình-đẳng, bất luân là Li tò đòi cho chí người làm ruộng, 
x ké lám thợ, đều phải lấy pháp luật mà bảo-hộ nhất luật như 
| | nhau ; ; 8) Cần phải lánh xa sự ác, nội hết thầy những sự yêu 
| ắc kani bại-thương phong-hóa, trái với đạo đức đều phải cấm 
| _ tiệt Đó, cử theo đúng như thể thi tự khắc nhà nước trong 
f ngoài đều yên. Trong kinh đã nói: « Sống eó tiền của, 
| ME: được bạn nhân hiền, cực shớng : không phạm SE điều ác tự 
| 


ns dos — — e = 


khắc có phúc lành, cwe sướng >. 


Vua ; Ông thực là một vị Thánh-nhân. lời nói của Thánh- 
| nhân thực không càu nào là câu khòng hay ! 


Bụt : Làm vua một nước muốn được sướng lòng thích ý, lại 
phải cần biết tám điều nữa : 1-) Các việc chính trị của nhà 

_ nước, bất ew việc lớn việc bé, đều phải kén phải đón những 
người hiền đức và có học-thức đề mà biện-lý ; 2) Các việc 
= ehính-rị phải lấy lời Thánh-triết làm phép, nếu trong nước 
= quả có người nào là bực Đại thánh-nhân, là người Đại-tri-tuệ 
ir. Del giác ngộ, thì gặp việc gi trọng đại nên tới mà hỏi ; 9) 
“ÔNG S Làm người cầm đầu Chính-phủ nhà nước, phải sửa tinh-thê 
`. minh cho nhân hòa ; 4) Nội các công việc nhà nước cần phải 
ba rh Ve môi ngày một mới thêm ; 5:') Lam người cầm đầu Chính-phủ 
Gi: T ima | nuóc cần. phải có định lực không được hơi một tí đã 
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nổi cơn cáu gắt, dů có việc tức thế nào nữa, cũng phải tự | 


dep ngay di ; Lam người cầm đâu hính-phủ nhà nuớc cần 
phải có cái tính nghĩ ngợi sâu xa, hết thầy mợi sự cần phải 


lo toan dé-phông tử lúc chưa siy ra, nếu dé đến lúc sự đã. 
B va «+ re 5 j oka 
say ra roi mới tim phương ứng phó thi dá muộn rồi, nhà 

nước không thäi-binh mãi được ; 7) Mỗi một nhà nước cần ` 


phải có một tôn-giáo làm quốc-giáo, đề giúp, đỡ những chỗ 
chính-trị không tới, lại cần phải làm cho dân biết quý mến 
đạo-pháp, vi rằng loài người tử lúc mới sinh ra đã cỏ cái tu- 
tưởng về tôn giảo và tín-ngurỡng tôn-giáo Nhưng tôn-giáo cũng 
phải tin một tón-giáo nào có giáo-lý cao-thượng, chớ có tin 
nhằm ; 8) Chinh-phà đối với dán-chůne, ¿ua chúa đối với 
quan lại, đều phải lấy lòng thành-thực mà đãi nhau, không 
được dối då lừa lọc Làm ông vua là nguời cầm đầu một 


_Chính-phủ nhà nước, cứ theo đúng thế mà làm mới có thë 


được sướng lỏng thích ý. Trong kinh đã nói : < Có Phật ra 
đời sướng thay ! diễn giảng đạo pháp sướng thay ! Chúng 
họp vui hỏa sướng thay ! hỏa thi thường được yên vui » Dó 
là những đạo lý đích xác, ở trên thế-gian này ai cũng biết 
chấn-hưng Phât-giäo, thì thiên-hạ mới thái bình được ! 


Vua : Thế thì xin ông ding q nữa, vi có ông ở đây thi lúc 
nhà nước có sự mới có chỗ mã hỏi. Công việc nha nước cần 
phải nhở ông chỉ bảo luôn, vì sao hôm nay khó lưu được ông 
lai thế ? | | 


But : Đúng thế ! Đổi với công việc nhà nước tôi thường 
can gián luôn, cho ngay đến ngày hôm nay, tôi vần cứ theo 
đuôi cái chức-trách ấy má can gián nhà vua, chẳng qua từ 
nay trổ đi mới không có thề nói được nữa. Vua nên biết. 
rang Phật cũng không độ được chúng-sinh vô duyên đó. Hiện 
nay vi có 10 sự không thê can được nữa : 4°, Đối với người 
chưa trừ sạch được' tính tham lam keo lận không can ; 2) 
Đối với người hiếu sắc không can ; 3') Đối với người tu- 
tưởng lò mở không can ; 4') Đổi với người tính tỉnh nóng 
nầy không can ; 5‘) Đối với người nói chống-chọi không can; 
6) Đối với người kiêu ngạo khinh người không can ; 8*) Đối 
với người hay sinh đánh nhau không can , 9) Đôi với người 


“được Không những dán bà, người ta còa có 10 sw không nën 


W pa 


cố chấp cái thói ngu si không can ; 19) Đối với người tiêu- 
nhân không làm điều thiện không can. Trong kinh đã nói . 
« Nói phép với ké ngu, như ban truyện với kẻ điếc, con người 
khó hóa không thề can được ». 

: Gó phải vì tôi kiêu rêng hiếu sắc, cho nên ông không 
M ri tôi nữa không ? 

But : Người không thề nói được có mười có : 43) Người 
kiêu rêng dối da ; 2.) Người tư-tưởng lờ mờ ; 3') Người hẻn 
nhát sợ hãi, không có tính ding cảm ; Æ) Người làm su do- 
du không quả quyết ; 5:) Người không biết sấu-hồ tüi-then . 
6) Người cố chấp Ý-kiến riêng của minh ; 7°) Người cé lòng 
mang thù báo hận ; 8') Người không cứu giúp nhân-dân đói 
rét , 9:) Người không chăm mà làm việc ; 10) Người không 
tu thuyên-dinh trí-tuệ: Trong kinh đã nói : < Làm được moi 
nên nói ; không làm nói phí lời, dói-dà không tin thực, người 
sáng không đoái hoái >. 

Vua : Đàn bà đáng ghẻt thật ! Nó lấy cái sic mĩ-miều vá 
lời nói mềm-mỗống của nó làm cho tôi đến nỗi điên đảo cả 
việệ nhà nước mất rồi ! Vậy như muốn biết cho rõ cái chỗ 


> không tốt của bọn dán bà con gái thì phải dùng phương-pháp 


gì mà xét ra được : 


But : Muốn biết đầu bà con gái là người hiền-lương hay 
không thì cứ coi chỗ hành-vi cử-động lúc thường của họ liền 
có thê xét ra ngay Đàn bà con gái bất biên bất lương thì : 
4) Đầu óc rối bong bui tóc đề léch ; 2) Sắc mặt biến đôi 
toát mô hôi ra ; 3) Nói cười ầm $y ; Á*) Mat nhìn bất chính ; 
5) Chi chăm làm đáng ; 6) Nhóm qua tưởng vách ; 7) Ngồi 
không yên chỗ ; 8) Hay di lại nhà láng diềng ; 9) Hay di 
chơi phiém ; 10) Hay chơi với gái giang-hồ. Trong kinh đã 
nói: < Đàn bà khó tin, khéo nói mê người, cho nên cao si, xa 
không muốn gần » | 

Vua : Thân gần đàn bà, cũng là cái thưởng tình, chỉ hièm 
không biết cái xấu của họ má thôi. n 

But : Nói đến chỗ căn-bản, thì dán bà không thë thân gần 
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thân gần nữa : 1:) Chó vua chúa yêu ; 2) Chó dán bà thân >: 
3“ (Cay mình khỏe mạnh ; 4) Cây có tiền của; 5*) Nước lớn 
thẩm vào ; 6) Nhà nát tường siêu ; 7:) Chó thường ở ; 8)  ~ 
Quan lại hay bóc lột; 9) Người quen làm ác, 10-) Giống trùng ` 
độc hại Trong kinh đã nói : « Nói rượu không say, nói say ` 
không loạn, vua yêu, dán bà thân, đều khó tin được » << 
Vua : Như lời ông nói những sw bởi tham ác mà ra -đều là 
sir đáng ghét cả chứ ? 


But: Có 5 sự đáng ghét: 1-) Nói quảng hại SG: 2. )Hay č 
dèm chê, thích đánh nhau ; 3) Hay trách móc lôi thôi ; 4:) 
Hay ghen ghét nguyên rủa ; 5:) Nói hai lưỡi lọc lừa, Trong: 
kinh da nói s < Làm hại cho người mà mong hủ phúc, va 
đồ lại minh, lại gây lim điều oán ».. | 

Vua : Yậy thì làm thế nào thi người ta yêu kính ?. 

But : Có 5 sự đảng yêu kinh : 4°) Mềm mại vui vë nhẫn- 
nhục , 2) Cần thận tin thực ; 8) Làm việc nhanh nhẹn ; 4) 
Nói với làm đúng nhau; 5 ) Chơi với nhau càng lâu cảng hậu. 


Trong. kinh đã nói : < Biết yêu cái thân, giữ gin cần Pre tě k 


thức cao-thượng, chính-đính không tõi >. 
a : Thế nào thì người ta khinh nhòn ? 

| % : Có 5 điều bị người ta khinh nhờn ‡ 1) Dán giầu mà 
rối loạn ; 2) Quần áo bàn thiu ; 3') Không có chí lir, 4 
Dám đãng vô lé ; 5-) Chót nha vô-độ. Trong kinh dá“ nói : « Giữ 
ý theo chính như ngựa có cương, không lao không lười, trời, 
người đêu kính » 

Vua : Xin ông lưu ý, cùng về Tinh-xá. 


But - Hiện giờ tôi không thê về tính-xá được | nữa, vi tôi ¡ thấy 


Nhà: Ì nước này đã sắp đi vào con đường cùng rồi, sao tôi lại. 121 


biết thế ? 4:) Xa kẻ thiện-tri-thức mà thân gần thầy ác ; Ø*) 


Chinh-phů chuyên dùng tả-hữu tiều-nhân , 3-) Khinh nhờn các sl 


bậc Thánh-trí ;4-) Giáo dục trái cà lý luận Thánh-hiền ; 5°) Trên. | 


dưới dám dat, tải chính đồ ráp ; 6:) Nhân-dân thích uống © | 4 


Sản tính thích loạn động ; 7) Säc lao vô-lễ không kính. người _ 
; 8) Chinh lệnh bất nhất, phản phúc bất thường ; ; 9) Đàn. 


N 


<q con gái khóng biết giữ gìn sa sỉ quá độ ; tử, DCE F 
sa i 


We | A 


“bầu, tục dòi bạc bêo. Đã có mười sự như thể, tôi không thë 


lở lại dày được nữa. Trong kinh nói : < Lánh xa kể ác, dám- 
loạn chớ chơi, theo học người gi cho thành đức tốt, thực là 
khó lắm >. 

“Vua : Có ông ở hính-phủ đề chỉ bảo, tối rất yên vui, bốn 
iban cüng vô sự, ông đi rồi trong nước tất đâm loạn mất ! 

But : Gó tám sự được hướng yên vui : 4: Kính thuận Su- 
trưởng ; 2) Đưa dàn vào đường hiếu nghĩa; 3*) Nhún-nhường 
trên dưới, dě thâu hái những điều hay ; 4-) Tính khí nhân- 
hòa ; ñ:) ứu sw nguy cấp ; 6) Dé dai yêu người : 7°) Thuế 
má thu nhẹ, tiêu dùng tiết kiệm ; 8) Tha thứ ké thù, nghĩ 
tinh nghĩa ců. Trong kinh đã nói: « Tu nền đức hạnh, nghĩ 
rôi mới làm, cứu tế mạng người, suốt đời yêu vui >x, Vấn-đề 
sinh-hoạt của nhân-dân đã giải quyết xong rôi, lại nên thi- 


„hánh một nền giáo-dục nhân hiếu nữa, đừng bát dán gánh 


vác nặng quá, các thức thuế má nên dam nhẹ di. Gặp năm 
thiên-tai mất mùa, phải cứu tế ngay. Người cầm quyên chính 
phủ lại có lòng khoan dung rộng rãi, chỗ nào cũng nén minh 


-_ yêu người, sự gì cũng nghĩ rồi mới làm, thì nhà nước ấy tự 


nhiên được yên vui ngay. 

a : Ong không thề đi được ! vi ông má đi thì tôi lúc nào 
cũng nghĩ tưởng đến ông đó. 
- But: Đừng có nghĩ đến tôi làm chi, cứ bọc cái lối nghĩ 
của bậc tri-già mới tốt: 4+) Gà mới gáy: đã nghĩ đến sự doi 
lỗi làm lành ; 2) Mới giày đã nghĩ ngay đến sự hỏi thắm 
cha mẹ lễ bái chư Phật ; 3) Lâm sự nên nghĩ sự dự bị 
trước ¿ 4) Ở dàu lién nghĩ đến cách lánh sự nguy hai; 5) 
Nói nang nghĩ đến đạo chí thành ; 6) Thấy ai có lỗi nghĩ 
lời khuyên ngán thiết tha ; 7) Thấy ké nghèo nghĩ thương 
cứu giúp ; 8) Có của nghĩ cách bố thí ra ; 9) Ăn uống 
nghĩ phải có tiët độ ; 40) Chia của nghĩ phải cho công bằng; 
11') Sai dùng người nên nghī ra ân tử tế; 12°) Đồ binh phải 


__ nghĩ sửa sang luôn. Yua muốn nghi nên nghĩ 12 sự đó. Trong 
_ kính đã nói . « Sửa. sang công việc, lo dự bị trước. Sự nghiệp 
“ngày mới, tron không lỡ thời >x. Nói thế nghĩa là những việc 
= cün của nhà nước không gi cần bàng những sự sửa sang vá 


íd đều tt: Hữu cả mỗi NG một mới Hiểu, sn 8 vě Fee 
nhân-đân chơi bòi, làm phí bóng quang-ầm, ` Bi jses KEN NI RAA 


Vua : Làm thể nào. được một vi ĐK ` Lu hộ ti i mới a : a 
tiệt ví 0 lại nhớ ? ải vu Ag 


l. ou CAO xa ; 9) Giữ k do giới luật tá ' ki r) 
Cung kinh Tam-báo Phat, Pháp, Táng ; 49 Ghi nhớ. hết | < Py 
thiên-pháp không quên sót ti gi ; 9°) Trừ sach được tính xấu 
tham dục. sản nộ và ngu-si ; 6) Tu-hành được bốn đức t từ 
bi hỷ-xã ; T ) Hay làm những sự có ân cỏ đức cho ì người. Liền 
8-) Không quấy rối nhán-dán xá-hói ; 9 ) Cám-hóa duc re những: 
ké bất-nhân bẩt-nghĩa ; 10:, Hay đề-sướng những: phép. đồi áe Chư, "m 
làm lành, Thông làm rối loạn trật tự. Trong kinh: da nói. T XI . 
« Ngudi giỏi khó gặp, mà Em hiếm có, Es č bí úd L potí 
Vi đều me ». REA sức 
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pa kh ông z phải Na má di ! 


But : Kë ác có 15 điều ác lớn : 4 3 Hay tản Fe mt a 
cướp , 3) Dâm dat; 4) Lira dối ; 5:) Ninh hót , 6: a LAA 


ka ngk Ah bêm ngadi limh v8. | 


ap Sợ tội lỗi. Đó l 5 điều Su ắc lứa cia už ¬ b tr 
kinh đã nói : 
bát-chính, ehết tục: đường ác 5 + 

Vua : Nếu ông không chịu. ở bội thực là lim ao 1 | 
M $5 | PR 2 G; ru, 
-But : Người la là 10. sự duc ủi thẹn nhất ; Lam vui < 
khóng hiểu chíah-sự, 9 ) Làm tôi con bất. trung I kế 1 mà 
lại vỏ lễ ; 3*) Chịu ơn của người không toan báo đáp, 4} 


hy dỗi không biết sửa Kiki 5) Poly nhiền vơ h ya NI e 


ir Người keo lận thấy người bố-thí mà không chịu bố-thí ; 10) 
Sai khiến tôi đòi không có lòng tốt. Trong kính đã nói : « Đời 


M — 


có người nào, biết tủi biết then, dé dắt tiến lên, như cầm cương 


_ngựa tốt > 


— Yua : Hêm nay tôi mới hiều rõ rằng con người có đạo 
khó mà khuất phục nôi ? 
_— But : Có 12 sự khó : 1. Sai dùng người cố châp và ngu 
si khó ; 2) Yếu nhát cai quản ké mạnh khó . 37) Oan thù cùng 


“hợp khó; 4) Biết ít bàn bạc khó ; 5 ) Bin cùng trà nợ khó 
6) Ouáu lính không tướng khó; 7*) Thờ vua suốt đời khó : 


8) Học đạo không tin khó ; 9*) Ác mong sinh lên thiên-đường 
khó ; 410) Sinh gặp đời có Phật ra khó ; 11) Được nghe 
phép Phật khó'; 12) Vàng làm thành công khó Trong kinh 
đã nói: < Mạng người khó được, gặp đời Phật kbé, Pháp 
khó được nghe, nghe khó làm được ». 

Vua ; Hôm nay tôi nói chuyện,với ông, mó mang cho lôi được 
nhiều tri-tuê lắm 

But : Những tri-tuê người ta cần phải biết, đại lược có 45 


điều : 1) Sửa mình chính-đính ; 9-) Trong gia-dinh phải vui 
hóa; 8 ) Đối với chín họ phải thân yêu hỏa mục ; 4) Đối với 
© bě bạn phải tin thực ; 5) Học vấn phải tim-kičm minb-sw ; 6°) 
“Lam việc cần phải làm cho thành công mỹ man; 7-) Tài phải 


cao mà chí phải xa ; 8') Nên tuân giữ' việc lành ;9') Phú quý 


“cần phải làm phúc làm đức ; 10-) Kinh doanh tiền của cần 


phải cần thận, 11) Có của cần phải làm nhiều công việc thực 
nghiệp dě lợi cho người nghěo , 12) Con cái còn bé dại đừng 
có cho tiền , 13) Gặp người thiện phải cố cầu thân , 14-) Bè 


„ban tầm pho đừng có tin cậy, :5:) Của đề nhà quan nên sớm 


mang ra , 16) Buôn bán đồi chác cốt sự thành thực, đừng 
-có lừa đổi „ 17) Vào ngủ trọ đầu nên quan sát xem có thóa- 
dáng hay không , 18 ) ở địa-phương nảo nên biết chỗ ấy tốt 


hay xấu, 19: Di đến nước khác, nên thân người lành, 90: 


Làm địa vị khách cần phải hào sảng đừng có tranh khí với 


_ _ ai, 21: Nguyên là giầu có, có thê tim cách khôi phục lại được, 
đc. 2) Nguyên là nghèo khó chớ, có ùy-vọng cao-xa quá , 93 ) 
kah Aha báu chớ cho người biết, 24) Việc kín chớ nói với dan 
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bà, 25') Làm vua cần nhất phải kính người hiền , 26 ) Lam 
vua điều thứ bai phải hậu đãi những người có nhàn, có -súc 
mạnh thì họ mới hết lòng trung-kính với mình , 27:) Trị nuớc 
cốt nhất phải thanh-liêm , 28-) Phàm đã theo dudi một việc 
gì, đều phải làm cho đến thành công, 29) Trong sw giáo- 
đục phải lấy sự hiếu-thuận làm gôc , 30) Cải nghĩa tLầy trò 
cốt hóa mà kính, 31) Thầy dày học trò phải chú-trọng về. 
phần nhán-nghia đạo-đức, #2) Làm thuốc phải có kinh nghiệm ` 
nhiều , 33-) Học thuật còn nàng nồi không cho ra làm việc, 
34) Óm đau phải nghe lời thầy thuốc chỉ bảo . 35) Ấn uống 
tičt-d cho đúng phép vé-sinh , 36:) Gái trí-thức ngon hơn dû 
ăn ngon , 37) Phải biết cò bạc lêu lồng là sự hư thân hại 
của, 38) Có tiên cho vay hay cho mượn hay cho không cũng 
phải giao chu tận tay , 39) Làm chứng cho ai phải công-bình 
chính-trực, đừng nói gian-dối, 40 ) Can ngàn nguoi nên dùng 
cách hỏa-thuận, đừng có phát khủng, 41-) Làm phép nhán- 
nhục lánh hết thầy điều ác , 49 ) Người ta nguyên là một 
thé, không ai sang ai hèn, đừng có phân-biêt giai-cáp , 43") 
Tính tỉnh cốt phải hòa-bình, 44:) COL làm được đạo, làm đạo 
lai cần nhất một điêu giữ giới cho thanh-tịnh , 45) Đạo lớn 
\ trong thiên-hạ, không gì bon Niếtbàn. Vi rằng chứng dao- 
Í Niêt-ban, không bị sự sinh già ốm chết nó làm khô : khôog b| 
| đới, khát, rét, nóng, nó bức bách, khôag sợ nạn nuớc, lửa, 
trộm giặc oán thù, cũng không có ân ái ham muốn. những sự 
lo khô, sáu-sa đâu diệt trừ hết, cho nên gọi là điệt-độ Vua 
nèn tự yêu quý lấy vua, bây giờ tôi xin cáo thoái thôi ! 
Vua : Ông muốn di, xin ông hãy ran tôi mấy điều nữa ? 


But: Chó nào đã bị vỡ đê xoáy vào, dù cách xa hàng trám năm 
cũng không xây dap thành quách vào lôi ấy, phóng khi bị 
nước phá vỡ, cach dùng người cũng thế Xua nay những ké 
rất ác, nó tuy làm thiện, cũng không thề tin được, vi rằng nó 
chưa điệt hết lòng ác, tất lại eó khi nó làm ác, điều đó phải 
cần thận lắm mới đuợc ! còn người làm nên. công việc, cũng 
như đào giếng, đào mai không thôi, tất được nước mach, 
làm việc cũng phải dán dán như thế. Người khòn không coi 
“cai gi là nhỏ, ců đề toàn lực mà làm kết quả đều thành tyw 
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cả, điều đó cần phải biết rõ 

Vua ; Những lời òng nói, tôi đều hiều rõ, cho đến ca hàng sí- 
nữ trong nước cũng đều boan-hỷ cả, cho chí kẻ ác xưa cũng 
đều khiếp phục cả không dám nói một câu gi nữa, tôi nguyện 
xin nghe lời ông nói, giả thử gập một người khác thì 
làm thế nào mà biể được chỗ sang của người ta, nghĩa 
là dùng cách gì mà hiều được người ta là người tốt thực ! 

But: Người sáng suối thì vấn đáp câu nào cũng khác hẳn 
người thường, lêri người ta nói không lói nào không hay, phép 
tắc cbân-chính, vì thế nên có thề biết được. Tính ngudi sảng 
suốt, nhân nhu kính cần, nhã nhặn ôn hòa, trí lự rộng rai, moi 
người thiện đều tín ngưỡng, thế thi không còn có ngờ vực gi 
nữa, lại xem đến lời nói cùng sự làm, tâm với miệng đều đúng 
một mực như nhau, khi ngôi khi đứng. khi động khi tĩnh, khòng 
có cái vě khinh xuất sai lầm một chút nào, vì thể nên lại cé 
thề biết đích nữa. Nhưng nói truyện với người trítuệ 
sáng láng, nên biêu lấy ý mà hiều được ý cũng rất là khó, như 
cầm giao cầm đồ độc, phải cần thận lắm mới được. 

Vua + Muốn theo người sáng suốt, làm thế nào thì không 
thất ý ! 

But : C6 hai câu này phải nhớ nhất « kính chớ khinh nhờn 
nghe phải nhớ làm > Vi rằng con người sang suốt, biết rõ cải 
thè-chân thật vô-vi, biết trước kia sau này đều về chỗ không 
hết. Người với muôn vật, như tuồng ảo hóa, trẻ khôetät già, 
mạnh mẽ tất suy, sinh thởi tất chết, giñu sang vô thường. cho 
nên lúc yên phải nghĩ đến lúc nguy, chẳng bao giờ thịnh mãi 
Nguời thiện phải thân ái, Người ác phải tống xa, tuy có thù 
hẳn cũng không làm ác, mém mà khó phạm, yếu mà khó thẳng 
người sáng như thể, không thề nhờn được. 

Vua : Nếu quả hết lòng yêu kính, thờ jd trí sáng, có 
được phúc không ? 


But: Sao lại không có phúc; người trí lấy lời Thánh làm 
phép mà đắt dần nhân dân làm cái đạo nhàn, lại thích mở 
mang cho người ngu-si tối tăm trở lên tritu Trị nước hi 
đấy sự làm on bố thí làm hay, làm đạo thì lấy dát dẫn người 


làm 


thi không những Pu, rs mà thôi, “suối đời Pur kid g Je Ne. 
chi nữa, vua nên tia chác chớ ngờ, cái phép chính-tri, là © dừng - z 
có làm lỗi đạo Trị nước cần nhất một cách, là khuyên - dàn. 
hoc lắm điều thiện. Nhàn dàn đều. làm. thiện: cả, thì lợi ich Mã Ç. 
nhà nước to lớn biết chừng nào. Vua : ông quyết đi, khô Ñ 


và x 


ai có thề giữ được ông, khiển cho lòng lôi sầu Ik có: thề - us. 
đến phát ró mátl Tòi xin ông cho tdi xám hối, sa lỗi đ lược 
chăng ? Re s 
But: Bất tất phải thế, ví như người không biết de “wadi = 
nên vào chỗ nước sáu Muốn báo thù ai, không nên nói. trước- - | 5 
Than hậu mới nhau, nửa chừng bất bình, sau lại tạ nhau. | uy n "1 
khéo biët hôa giải, không bằng không đề bất bình nhau. Thiện © 
không biết thưở Ong, lại nghe người děm... Chính vua. bây giỜ - Ni 
đang lầm như thế. Ngudi khéo trị nước, thì bị ruồng BH có Sf 


njuh làm bay, lậi lưu än lộc, Khách khứa ở lâu, chủ nhân. 


VM A £ 


dám chán, hiện giờ tôi thye nën lui. lắm. © | Eure À 3 


w 


Vua: Mạng người rất trọng, xin đoái nghĩ lại, hiện giờ. a 
quyết không đảm tin nghe những. lời ké ác dèm chê, tôi. ain Kở 
lấy bêt lượng của tôi mà phụng sự ông hơn hẳn khi trước... 

But: Vua nói thé, nhưng vua không có thề làm được nh M 
thế đâu, bà phu nhân của vua, tâm ý, rất ác, lôi không. ra vn Mì 


là 


lại nữa. Thiên hạ nhà nào cũng phải thồi cơm, làm kế Sa-môn © 74 
cm bat xin ăn, tự vui một minh, trừ saeh tính tham, gito 2 
giới vẹn toàn, lánh, xa tội li, Co 
Vua : Bay giờ Sig đã nhất định đi, xin đừng tuyệt hẳn pa | 
di lối lai, mà mong rằng thỉnh thoảng òng kk Je lai, cho t òi 
bớt được chút tỉnh ån hận | ve PERS 
But: Nếu ai cũng giữ được như lời, thì cũng cần cổ. Mộ... 
_ gap ARE nữa. Bay giờ tòi muốn vào núi tu, cho thànl 16 cá Ki 
chi. Dành rằng gần mà ghét nhau, không bàng xa má yè u nh an | 
còn hơn. Người khôn có thề lấy sự thí dụ má baron: re T. š 
lai xin nói may câu nữa. Ví như người lấy mật. cảm 
dao, con trẻ liếm vào mới. bi đứt gê. vi tham: thứ ng 


airs đau. Bến viên sinh thần RE, vua: cũng như thế, họ chỉ 
= khéo léo ngoài miệng, mà tâm họ như niki dao nhọn, vua nên 


rié s. cần. thận. Từ nay trở đi, vua. có việc gi sợ bai, xin cứ nhớ 
th E _ đến nhời but, tự khắc hết sợ Lại như ců vo thích ở ma, chuột 
tụ E- cống thich ở tró, loài chim thích ở cày, hac thích ao đục, mỗi 
di “Tanah vật có một tính, chí muốn cüng khác nhau. sing như tôi thích 


d Me sự vô-vi, không khác vua thích chủ cả ní óc, mỗi người đều có 
| $ một tính và chí muốn khác nhau. Song về phương-diện dùng 
A 1 M thì phải biết rằng : « DO tuy xáu sí, không nên vội bỏ, 
E vi cũng có dùng cả, ngu bèn bất tiếu klông nên vội đuôi, cüng 
% + 4 chỗ dùng được. Chi cốt dùng cho phải đạo mà khéo lựa 
E- s cho đúng mà thôi, tôi cần phải di, xin phép đi thôi, có duyên 
se lại họp mặt nhau ». 
Bụt cất buớc từ biệt vua Lam-đạt đi vào trong núi, vua và 
“phú nhân khóc luớt mướt tiễn theo, nhân dân lớn bé ai cũng 
khóc lóc tiễn theo, mà Bụt vẫn cứ điềm nhiên di vào trong núi 
. eháng cỏ vướng vit chỉ cả. Vua tiên But di, vua lại bói But 
rằng : «trong nước còn có ai tin cậy được nữa không?» But 
nói : « Có cháu But là Hiền-thiện, có thề cùng bàn được, thường 
- thường cùng ban đi tuần trong nước, xem xét những cầu ca 
_ đao tục ngữ, có thê biết rõ tiêu tức» coi đó biết lúc But đi 
còn đề tâm vì dán gian biết là nhường nào Từ kai But di 
khỏi rồi, bốn tên ninh thần tung hoành ở ngoài, làm việc thuần 
thị gian giảo khéo léo, phu nhân tà, hết sức làm mê hoặc Ở 
bề trong. 
Vua ôi! ý vua đã bị mê hoặc rồi còn có lo gì đến đân với 
o nước nữa ? < Xa-xi dám dát, đêm ngày hoang đãng, các quan 
_ vơ vét hà hiếp, không còn có đạo lý gì, lính tráng thu thuế 
= thợ chiền chẳng phân giá cả, mạnh ăn hiếp yếu, cùng cướp 
lần nhau, thậm chí giết nhau, chẳng nghe pháp luật, con cai 
_ lương dân, bắt làm tôi doi, họ hàng tan nát, kiếm chỗ sống Š 
“sốt Tai hại liền liền, vua vẫn không biết. Gió mưa trái thời 
mňa. máng hồng cả, dan dói nước nghéo, đói khát đầy đường, 
_ tham phiền oán tức, cám động quỷ thần Ôi! Nhân dán, 
M dán sầu khồ, trôi dạt quê người, gào khóc đầy đường, 
i cũng nhé Bụt, ai nghĩ đến ie ông But còn wang nom, đã 


kiềm chế được gián thần lại săn sóc cho dán, cho nên nhân © 
đần ai cũng nhớ ông Bụt... 


Lúc đó cháu ngoại ông But thấy tỉnh hinh nhà nước hoang 
loạn, hủy hoại quá lắm rôi mới nói với vua rằng : € Đại thần 
bất chính, phóng túng trộm cướp, giết ké vô tội, tàn ác vó-dao, ` 
người oán thần giận, trời giáng va luôn, xa gần đều biết má © 
vua vẫn không hay, nay không sớm toan cứu lại, thì không 
còn gi là dân nữa » Vua nghe cháu ông But nói dát mình tinh 
ra nói rằng : «Quả đúng như lời ông But ran bảo, những kë ` 
trầm dùng, như thề thả chó trong đàn đê, dán lia tan đi, 
như xe lồng ngựa sông... như li ông bảo, bây giờ tính sao» ` 

— Ông But đi, nước loạn, đều bởi gian-thần, vua biết tỉnh 
lai, còn có thê kịp, nguyện xin đi tuầu một phen, mắt thấy 
tai nghe, sẽ ro sự thực. Bay giờ vua mới cùng cháu ông But 
đi tuần trong nước, kết-quả thấy dán ta oán đầy đường, ké thì 
nói : <ç Ghinh-trị nhà vua bât-chinh, khiến cho dán đói khô, 
đêm thì khồ về trộm cướp, ngày thì khô về quan-lại, cơm 40 ` 
không đủ» Kč thì nói : « Chinh-tri nhà vua bát-chính, làm cho 
nước rối loạn, trộn giặc tứ tung >x. Kë thì nói: < Vua không. 
có ân-trạch, chính-trị bát-binh, bó cả cůng-lě, hông-thüy đại- 
hạn ». Có ké nói : € Nếu nhà vua khéo dùng, có ông But ở 
lai, nước đâu đến nỗi loạn thế này ! > Vua thân trông thấy 
tìah cảnh dàn đói khát, khô sở và nghe rõ những lời oán than, 
bấy giờ mới lo điếng người. Khi đó cháu ông But mới dě- 
nghị lên rằng : < Nên duôi hết kë ác, dôi hết chính sách 
trước, ban chính sách mới cho dan » và chủ chương đi mời 
ông But về ngay, vua đều nghe cả, và sai quan sứ đi vào núi - 74 
mời ông But. 3 


Ong But là một người Đại-từ-bi, lúc nào cũng thương nhớ. 
đến mười phương chúng-sinh, cho nën sứ-giả đến mời, ông lại 
ra ngay. Trong tiệc vua và nhán-dán hoan nghênh, ông có Lou | 
thuyết một đoạn như sau này : 


« Vua muốn nước trị, không "bệ người hiền, đã mất ing 
dán, sau lại vô phúc. Trị nước bất chính, khiến cho - thiên-hạ pi 
có lòng tranh cướp, như người kiếm tiền không đề tâm. ¿hipa à ii 


AMD 


FEAN NEED re n 
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‘Fe thi của hao dần, Nước có vó-sí mạnh khỏe; tập quen chiến trận 


“không sử cho được thích ý, thì nước phải yếu. Làm ông vua 


j 


không kính người đạo đức, không thě bậc cao-minh, giất kẻ 
vo-tói, khiến thiên hạ óan hận, thì trời xuống va, thân mất danh 
tốt. Trị nước có phép, làm chính công bình, kính già yêu trẻ, 


= hiếu thuận một niềm, Ví như đem đàn trâu đi, người đưa trước 


ngay ngắn, các trâu khác đều theo, Sang hèn có phép, đưa về 
đường ngay, xa gần đều phục, tự khäcthäi bình, Làm vua nên 
hiều suốt cô kim, biết thời động nh, hợp lé cương nhura ân 


lợi dán bố-thí quân-binh,như thế thì đời đời hào quý,sau lại có thë 


chứng đạo NiếtI-bàn nữa. > ng But lại về rôi, phá tan chính 


sách tham-ô của bốn kẻ nịnh thần rồi, lại giúp đố cho chính 


tri của vua Lam đạt vào đưởng chính rồi, từ đó < gió hòa mưa 
thuận, ngũ cốc phong đăng nhân dân vui vẻ, bốn phương sum 
vầy, trên dưới hòa thuận, đến cảnh thái bình, » 
KẾT LUẬN 

Gr xem những lời òng But và tấm lòng thương sót chúng 
sinl: của ông But thì chúng ta có thê biết rõ rằng trí-tuệ thiệt 
là một pháp bất khả tư-nghị, không thê tán thế nào cho xiết 
được. Muốn tán tbán cái còng hiệu kỳ diệu của trí tuệ, thì lại 


phải lấy trí-tuč mà tán-thán mới đúng. Tôi xin dẫn mấy câu 


trong Bát-nhã lâm kinh mà các độc giả Phật thưởng tụng luôn 
luôn : 

« Thế mới biết cai công chính định chứng được chân trí-tuệ 
qua bën mê kia là Đạithần chú thiêng liêng vô cùng, là Bai- 


minh chú sảng lắng vô cùng ; là vô thượng chú không gi hay 


hơn, là vò đẳng đẳng chú, không gì sáng tầy, chân thiệt không 
sai » Đó là một bức về họa đuọc hết cái cảnh mầu nhiệm của 
trí-tuệ đó. Chúng ta học Phật, tin Phật, cần phải dë toàn-lực 
toán-tám vào chỗ đó, mới mong thoát bë trầm-luân sang miền 


_ ewe-lac được. ` 


Nam-mô Bại-trí văn thù sư lợi Bồ tát 


May loi khẩn khoản 


Cuốn kinh Ông But này, vì thiền y ` 
tôi nghĩ thi thực lả một quyền kinh a giả 
trị nhất trong các kinh Phật Tồ giáo-hóa 
nhân-gian. Tôi mong ràng nếu có vi nào 
đồng ý ấy xin cùng gắng làm sao mà in 
được hàng vạn hàng triệu cuốn mả lưu- 
truyền cho nhân-gian thì thực là cải quả- 
phúc bất khả tư nghị vậy 
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Danh sách các giới-tử dě tử thiện-tín 
cúng (tiên in kinh này : 


TỦ khiêu giới Trần-thị Chi 


Tâm-Ấn 5800 Trán-thi-Lé 
Thanh-Mỹ 2.00 Đã-thị-Hồi 
Thanh-Thuật 0.50 — Vů-tbi-Háo 
Thanh-Khuë 1.00 Nguyễn-thị-Hanh 
Thanh-Diém 1.00. Lâ-hương-Nhị 
Ibanh-yén 1.00 Phạm-thỊ--Nhớn 
Thanh-tiển 1.00 Nguyễn thị-Hơn 
Lu Giám Chung-hâu 300 Đinh-thị-Quang 
Tý khiéu Nụ Định-thị-Xuyến 
Dám-Nghia 90.00 Bùi-thị-Cao 
Ču Kim-Sơn 3.00  Lê-thj-Såu 
Dam-Hirong 1.00 Nguyễn-thị-Hoá 
Chién tin Nguyễn-thị-Nghĩa 
Nguyễn-quôc-Phủ 050 Nguyễnthị-Lan - 
Vũ-ngliia-Ký (C007: EBENO 
Nguyễn-hữu-Tàm 1.00 Nguyễn-thị-Tuy 
Nguyễn-hữu-Kha 200 Nguyễn-thị-Lan 
Nguyễn-văn-Huyên 0.50 Nguyên thị-Môn 
Nguyễn-văn-Yanh 1.00  Duong-thj-Uuyên 
Bùi-quang-Thông 200 Nguyễn-đình-Liên 
Hoành, (uang, Phuớc 0,75 — Nguyễn-thỊ-Tuính 
Các bè Pham-tbi-Lon 
Bà Tu-Vĩnh 2 00 Nguyên-thị-Chứng 
Nguyễ¡:-thị-Duy 1.0 Pham-tbi-Pban 
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1.00 
4.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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1.00 
050 
0.50 
1.00 
050 
0 50 
1.00 
1.00 
0.50 
0.54 
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1.00 
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